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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Introduction to Environmental Engineering Technology)	
Mã số học phần: 7110221
Số tín chỉ học phần: 3, (3-0-6) thời gian học 16 tuần.
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 45 tiết;
	Bài tập lớn: 0;
	Thực hành: 0;

	Thực tập: 0 tiết;
	Đồ án:0;
	Tự học: 90 tiết


2. Đơn vị quản lý học phần:
	[bookmark: _Hlk37273951][bookmark: _Hlk37274589]2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1.
	PGS. TS. Đỗ Văn Bình
	0408-13

	2.
	ThS. Trần Thị Thu Hương
	0408-06

	3.
	ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11

	4. 
	ThS. Đỗ Cao Cường
	0408-09


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái & Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4.Mục tiêu của học phần: 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Trường và Khoa để sinh viên có thể nắm được lịch sử phát triển, sơ đồ tổ chức cũng như các định hướng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, của Khoa Môi trường, các tổ chức Đoàn - Hội và các CLB của Trường, Khoa.
4.1.2. Giúp sinh viên nhận biết được vai trò, vị trí công tác và các nhiệm vụ của kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường đối với những thách thức trong tương lai.
4.1.3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, soạn thảo báo cáo và thuyết trình.
4.1.4. Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của đạo đức môi trường để sinh viên ý thức được trách nhiệm với nghề nghiệp và đạo đức trong thực hành công nghệ kỹ thuật môi trường.
4.1.5. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những vấn đề môi trường trong quá khứ, ở hiện tại cũng như trong tương lai của môi trường trong nước cũng như môi trường các khu vực trên toàn cầu.
4.1.6. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyên môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường, những công nghệ kỹ thuật môi trường đang được sử dụng để giải quyết các vấn đề môi trường và những định hướng nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề môi trường trong tương lai.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Giúp sinh viên củng cố và phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
4.2.2. Giúp sinh viên có được các kỹ năng trong thực hiện nghiên cứu và thực hành chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
4.2.3. Giúp sinh viên có kỹ năng định hướng nghề nghiệp trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp.
4.2.4. Giúp sinh viên có kỹ năng phát hiện và đánh giá được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.
5. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường được thiết kế để trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, từ đó có những định hướng cụ thể trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình cũng như phát triển các kỹ năng mềm và nền tảng đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề sau này.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Khoa Môi trường
	7,0
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2.

	1.1.
	Giới thiệu về Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	3,0
	4.1.1

	1.1.1.
	Lịch sử hình thành, phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	0,5
	4.1.1

	1.1.2.
	Quy mô, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	0,5
	4.1.1

	1.1.3.
	Mục tiêu và các định hướng đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	1,0
	4.1.1

	1.1.4.
	Chuẩn đầu ra của trường
	1,0
	

	1.2.
	Giới thiệu về Khoa Môi trường 
	3,0
	4.1.1, 4.1.2,

	1.2.1.
	Lịch sử hình thành phát triển Khoa Môi trường
	0,5
	4.1.1

	1.2.2.
	Quy mô, cơ cấu tổ chức Khoa Môi trường
	0,5
	4.1.1

	1.2.3.
	Mục tiêu và các định hướng đào tạo của Khoa Môi trường
	1,0
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2.

	1.2.4.
	Chuẩn đầu ra của ngành
	1,0
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2.

	1.3.
	Giới thiệu về các tổ chức Đoàn – Hội và các CLB của Trường, Khoa
	1,0
	4.1.1

	Chương 2
	Các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường 
	8,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.1.
	Phương pháp thu thập tài liệu số liệu
	0,5
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.2.
	Phương pháp kế thừa tài liệu
	0,5
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.3.
	Phương pháp thí nghiệm
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.4.
	Phương pháp khảo sát thực địa
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.5.
	Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.6.
	Phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.7.
	Phương pháp thuyết trình
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.8.
	Phương pháp thảo luận
	1,0
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.9.
	Phương pháp làm việc nhóm
	0,5
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	2.10.
	Phương pháp chuyên gia
	0,5
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	Chương 3.
	Hiện trạng và những thách thức về môi trường trong thế kỷ 21
	15
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.
	Hiện trạng và các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Trên thế giới 
	8
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.1.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm, cạn kiệt các nguồn nước 
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.2.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.3.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường  không khí
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.4.
	Các thảm họa môi trường trên thế giới
	1
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.1.5.
	Các thách thức toàn cầu về môi trường trong thế kỷ 21
	1
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.2.
	Hiện trạng và các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
	7
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.2.1.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm các nguồn nước 
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3.2.2.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3. 2.3.
	Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường  không khí
	2
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3. 2.4.
	Các thảm họa môi trường ở Việt Nam
	0,5
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	3. 2.5
	Các thách thức về môi trường ở Việt Nam trong thế kỷ 21
	0,5
	4.1.4, 4.1.2, 4.1.3. 4.2.4.

	Chương 4.
	Các Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 
	15
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.1.
	Công nghệ Kỹ thuật xử lý nước ô nhiễm
	4
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.1.1.
	Xử lý nước ô nhiễm bằng các phương pháp truyền thống
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.1.2.
	Xử lý nước ô nhiễm bằng phương pháp sinh học
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.2.
	Công nghệ Kỹ thuật xử lý khí ô nhiễm
	4
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.2.1.
	Xử lý khí ô nhiễm bằng các phương pháp truyền thống
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.2.2.
	Xử lý khí ô nhiễm bằng phương pháp sinh học
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.3.
	Công nghệ Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm
	4
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.2.1.
	Xử lý đất ô nhiễm bằng các phương pháp truyền thống
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.2.2.
	Xử lý đất ô nhiễm bằng phương pháp sinh học
	2
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.4.
	Công nghệ sử dụng năng lượng sạch bảo vệ môi trường
	3
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.4.1.
	Năng lượng mặt trời
	1
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.4.1.
	Năng lượng gió
	1
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.4.1.
	Năng lượng sóng
	0,5
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.

	4.4.1.
	Năng lượng thủy triều
	0,5
	4.1.3, 4.1.5, 4.2.2.


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các video, hình ảnh mới nhất về các vấn đề của các bài học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

[bookmark: _Toc313636129]Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Văn Bình, Vũ Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Hương, Trần Thị Thanh Thủy, Đỗ Cao Cường, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Mai Hoa. Tập bài giảng Nhập môn ngành công nghệ Kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Mỏ- Địa chất. Năm 2018.
[2]. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 2. NXB Khoa học và kỹ thuật. Năm 2004.
[3]. Lê Gia Hy. Giáo trình Công nghệ Vi sinh vật xử lý chất thải. NXB Giáo dục. Năm 2010.
[4]. Trịnh Xuân Lai. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Xây dựng. Năm 2008.
[5]. Nguyễn Văn Phước. Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn. NXB Xây dựng. 2014.
[6]. Lê Văn Khoa (Ch.b), Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp. Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý. NXB Giáo dục. Năm 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1. 2
	Chương 1. Giới thiệu về Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Khoa Môi trường
	12,0
	
	
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] phần chương 1 trang 1-15

	2. 7
	- Giới thiệu về các tổ chức Đoàn – Hội và các CLB của Trường, Khoa
- Chương 2. Các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường
	2,0


8,0


	
	
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] phần chương 1 trang 16-18
- Nghiên cứu trước: các phương pháp thu thập tài liệu số liệu. Kế thừa tài liệu, thí nghiệm, khảo sát thực địa, lấy mẫu ngoài hiện trường, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm trong bài giảng [1] phần chương 2 trang 18-23. Đọc tham khảo TLTK [5]

	3. 
	- Chương 2. Các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường


- Chương 3. Hiện trạng và những thách thức về môi trường trong thế kỷ 21
	8,0

6,0

	
	
	- Nghiên cứu trước các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm, chuyên gia có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 2 trang 23-26. Đọc tham khảo TLTK [5]
- Nghiên cứu trước hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm, cạn kiệt các nguồn nước; Hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 3 trang 27-40. Đọc tham khảo TLTK [4]

	4. 
	Chương 3. Hiện trạng và những thách thức về môi trường trong thế kỷ 21
	12,0
	
	
	- Nghiên cứu trước hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, Các thảm họa môi trường trên thế giới; Các thách thức toàn cầu về môi trường trong thế kỷ 21 có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 3 trang 40- 55. Đọc tham khảo TLTK [2], [4], [6].

	5. 
	Chương 3. Hiện trạng và những thách thức về môi trường trong thế kỷ 21
	12,0
	
	
	- Nghiên cứu trước hiện trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước ở Việt Nam, các thảm họa môi trường ở Việt Nam; Các thách thức về môi trường trong thế kỷ 21 ở Việt Nam có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 3 trang 55 - 70. Đọc tham khảo TLTK [2], [4]

	6. 
	Chương 4. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	8,0
	
	
	- Nghiên cứu trước công nghệ kỹ thuật xử lý nước ô nhiễm bằng các phương pháp truyền thống và sinh học có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 4 trang 71-85. Đọc tham khảo TLTK [3], [4]

	7. 
	Chương 4. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	16,0
	
	
	- Nghiên cứu trước công nghệ kỹ thuật xử lý khí và đất ô nhiễm bằng các phương pháp truyền thống và sinh học có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 4 trang 85- 98. Đọc tham khảo TLTK [4], [6]

	8. 
	Chương 4. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
	6,0
	
	
	- Nghiên cứu trước Công nghệ sử dụng năng lượng sạch bảo vệ môi trường có trong nội dung bài giảng [1] phần chương 4 trang 99-116.

	

	
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Đỗ Văn Bình
	TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS.TS. Đỗ Văn Bình



2

